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DỰ THẢO T3/23

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 52,14% vào GRDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và dẫn đầu trong top 10 tỉnh, thành có GRDP cao nhất cả nước. Tuy nhiên, sự phát triển công nghiệp Thành phố chưa đi vào chiều sâu, giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp chưa được cao và đang bộc lộ những bất cập và hạn chế về nhiều mặt. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện nay để nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong điều kiện tự do hóa thương mại là phải làm sao nâng cao được tỉ lệ cung ứng nguyên phụ liệu trong nước. 
Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Cơ cấu kinh tế Thành phố đang ngày càng phát triển, chuyển dịch theo hướng tăng cao lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp hiện đại, giảm dần tỷ trọng các ngành thâm dụng lao động, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp quan trọng: “Tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nhất là những ngành, lĩnh vực, những công đoạn có hàm lượng khoa học – công nghệ, giá trị gia tăng cao dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ; tiếp tục phát triển 04 ngành công nghiệp trọng yếu, trong đó tập trung phát triển vào 06 phân ngành công nghiệp ưu tiên (sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, thiết bị điện, chế biến thực phẩm, đồ uống, hàng điện tử - công nghệ thông tin, sản phẩm từ cao su – nhựa); từ đó làm nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác”.
Công tác khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đã được Thành phố quan tâm từ khá lâu, tuy nhiên đến năm 2015 mới thực sự khởi sắc và thông qua các Quyết định: Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015, Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2018 và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố để hỗ trợ các doanh nghiệp của Thành phố phát triển hoạt động, sản xuất, nghiên cứu, mở rộng thị trường đạt được hiệu quả kinh tế cao, phát triển bền vững. 
Tính đến hiện tại, Sở Công Thương đã tiếp nhận, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt 15 dự án đầu tư theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND và 02 dự án đầu tư được điều chiỉnh theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND với tổng vốn đầu tư 1.398,053 tỷ đồng (tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất 727,241 tỷ đồng).
Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn xây dựng nhà xưởng, đổi mới máy móc thiết bị, đầu tư nghiên cứu cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các đối tác trong và ngoài nước, các doanh nghiệp FDI (giúp tăng tỷ lệ nội địa hoá của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận).
Do đó, để tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tham gia sản xuất, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng cạnh tranh cao, năng lực sản xuất lớn, đóng góp đáng kể cho tổng sản phẩm nội địa và phát triển Thành phố, trong những năm tiếp theo cần thiết có cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp với đặc thù của Thành phố. Xuất phát từ những lý do và yêu cầu trên, việc đề xuất "Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027" dành riêng cho phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cấp thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu tổng thể
Tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng sản xuất và phát triển sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, năng suất lao động cao, từ đó góp phần ổn định viêc làm và đảm bảo ổn định xã hội nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố mạnh dạn xây dựng nhà xưởng, đổi mới máy móc thiết bị, đầu tư nghiên cứu cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các đối tác trong và ngoài nước, các doanh nghiệp FDI (giúp tăng tỷ lệ nội địa hoá của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận).
Chính sách xây dựng đảm bảo được độ chính xác về mặt pháp lý và đồng bộ với các luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh. Từ đó, các doanh nghiệp dễ tiếp cận, tìm hiểu các quy định nhanh chóng, thuận tiện góp phần tạo điều kiện để thực hiện hoạt động đầu tư với thủ tục đơn gian, dễ tiếp cận và chi phí thấp.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH 
1. Xác định vấn đề bất cập:
- Chính sách cũ còn hạn chế trong quy định đối tượng điều chỉnh nên ảnh hưởng đến đối tượng tham gia chính sách .
- Mức vốn vay được hỗ trợ lãi vay (mua sắm thiết bi, xây dựng công trình) chưa thật sự đồng nhất làm doanh nghiệp tham gia cũng như cơ quan thẩm quyền gặp khó khăn trong việc thẩm định, xem xét hỗ trợ dự án.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Chính sách xây dựng mới xây dựng đảm bảo kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định còn hạn chế cho phù hợp với thực tế nhằm tăng tính hấp dẫn. Đồng thời xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ lãi vay để tác động tích cực đến các doanh nghiệp.
3.  Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề:
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với các dự án đầu tư ngoài địa giới hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh mà Chủ đầu tư có trụ sở và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hình thành từ dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với quy hoạch, chủ trương, định hướng phát triển và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hỗ trợ các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành: cơ khí tự động hóa; cao su, nhựa và hóa chất; chế biến thực phẩm; điện tử và công nghệ thông tin; dệt may; da giày.
- Mức vốn vay được hỗ trợ lãi vay không quá 85% phần vốn đầu tư thiết bị (gồm chi phí: đầu tư mới thiết bị, công nghệ và các phần mềm chuyên dùng) được tính toán phù hợp quy định. Chương trình không hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác liên quan:
- Tác động tích cực: việc thực hiện quy định hỗ trợ này tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố, thông qua các phương án đầu tư sản xuất được hỗ trợ lãi vay tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, tăng giá trị sản phẩm và tạo thêm giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp.
- Tác động tiêu cục: Chương trình không hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giảm đi tính hấp dẫn đối với doanh nghiệp đầu tư thiết bị và xây dựng nhà xưởng quy mô lớn.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề):
- Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định về hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027.
- Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thi hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan khi triển khai chương trình, xem xét thẩm định hồ sơ dự án.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
- Lấy ý kiến các đơn vị liên quan bằng văn bản gửi về Sở Công Thương.
- Lấy ý kiến tại các cuộc họp đóng góp ý kiến về xây dựng chính sách hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố.
- Đóng góp ý kiến trực tiếp trong nội bộ của cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách (Sở Công Thương).
- Đăng tải lên cổng thông tin điện tử Thành phố và trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách (Sở Công Thương) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
- Hội đồng nhân dân Thành phố có trách nhiệm giám sát và đánh giá hiệu quả của chương trình.
- Trong quá trình thực hiện Nghị quyết này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố thì báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất./.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của của chính sách hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027./.
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